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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E - 17 CATALOGUE
HEO SỐ HONDA WAVE 110 S (04 / 2009 -

04 / 2013) / WAVE 110 RS (04 / 2009 - 04 /
2013) / WAVE 110 RSX (09 / 2009 - 03 /

2012)

Mã EPC EPCDOV0003969
Thương hiệu HONDA
Dòng xe WAVE
Năm SX 2009,2010,2011,2012,201

3
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE WAVE 110 S

(04/2009-04/2013) / WAVE
110 RS (04/2009-04/2013)
/ WAVE 110 RSX
(09/2009-03/2012)

Số phụ tùng 22 chi tiết
Tổng giá trị 1,506,010đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E - 17
CATALOGUE HEO SỐ HONDA
WAVE 110 S (04 / 2009 - 04 /
2013) / WAVE 110 RS (04 /
2009 - 04 / 2013) / WAVE 110
RSX (09 / 2009 - 03 / 2012)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE WAVE 110 S (04/2009-04/2013) /
WAVE 110 RS (04/2009-04/2013) / WAVE 110 RSX
(09/2009-03/2012) · Dùng cho HONDA WAVE
(2009,2010,2011,2012,2013)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-17-catalogue-heo-so-
honda-wave-110-s-04-2009-04-2013-wave-110-
rs-04-2009-04-2013-wave-110-rsx-09-2009-03-2012--
EPCDOV0003969 — mở link hoặc quét QR bên phải để xem
sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 22 chi tiết

Có giá tham
khảo: 22/22

Tổng giá trị:
1,506,010đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (22 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E - 17 CATALOGUE HEO SỐ HONDA WAVE
110 S (04 / 2009 - 04 / 2013) / WAVE 110 RS (04 / 2009 - 04 / 2013) / WAVE 110 RSX (09 /
2009 - 03 / 2012):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Càng gạt số 24211-KWB-600 HONDA WAVE
110

24211KWB600 1 181,313đ

1 Càng gạt số 24211-KWW-741 HONDA DREAM
110, WAVE 110

24211KWW741 1 138,844đ

2 CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG GẠT SỐ
24261-121-742 HONDA CUB-C70, DREAM,
FUTURE, WAVE

24261121742 1 14,739đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

2 CHỐT DẪN HƯỚNG CÀNG GẠT SỐ 24261-
KWB-600 HONDA WAVE 110

24261KWB600 1 119,297đ

3 Phanh cài chốt càng gạt số 24263-028-000
HONDA CUB-C70, DREAM, FUTURE, WAVE

24263028000 1 10,854đ

4 Heo số 24301-KWB-600 HONDA WAVE 110 24301KWB600 1 205,814đ

4 Heo số 24301-KWW-740 HONDA DREAM 110,
WAVE 110

24301KWW740 1 178,944đ

5 Đĩa hoa thị hãm số 24411-KWW-740 HONDA
DREAM 110, WAVE 110

24411KWW740 1 27,133đ

6 Chốt sang số 24421-200-000 HONDA CUB-C70,
DREAM, FUTURE, WAVE

24421200000 1 10,854đ

7 Cần hãm heo số 24430-GB4-772 HONDA
DREAM 110, SUPER DREAM, WAVE 110

24430GB4772 1 67,475đ

8 Lò xo cần hãm heo số 24435-GB4-772 HONDA
DREAM, SUPER DREAM, WAVE 100

24435GB4772 1 14,472đ

8 Lò xo cần hãm heo số 24435-GF6-003 HONDA
DREAM 110, WAVE 110

24435GF6003 1 40,476đ

9 Trục sang số 24610-KWB-600 HONDA WAVE
110

24610KWB600 1 141,368đ

9 Trục sang số 24610-KWW-740 HONDA DREAM
110, WAVE 110

24610KWW740 1 120,720đ

10 Cần gạt bánh răng số 24630-KWB-600 HONDA
DREAM 110, WAVE 110

24630KWB600 1 89,812đ

11 Lò xo cần gạt bánh răng số 24641-041-000
HONDA CUB-C70, DREAM, FUTURE, WAVE

24641041000 1 10,854đ

12 Lò xo hồi vị trục sang số 24651-041-000
HONDA CUB-C70, DREAM, FUTURE, WAVE

24651041000 1 25,326đ

13 Chốt lò xo hồi vị trục sang số 24652-KPH-900
HONDA DREAM 110, FUTURE 125, MSX 125,
SUPER CUB, WAVE 110

24652KPH900 1 25,326đ

14 Chốt công tắc tiếp điểm lò xo 35751-KPH-900
HONDA CB 150, FUTURE, MSX 125, WAVE 110,
WINNER R

35751KPH900 1 21,708đ

14 Chốt công tắc tiếp điểm lò xo 35751-KVL-V31
HONDA DREAM 110, FUTURE 125, WAVE 110

35751KVLV31 1 35,355đ

15 Công tắc tiếp điểm lò xo 35752-KPH-900
HONDA CB 150, DREAM 110, FUTURE 125,
MSX 125, SUPER CUB, WAVE 110, WINNER R

35752KPH900 1 10,854đ

16 Bu lông chịu lực 6mm 90071-171-010 HONDA
DREAM, FUTURE, WAVE

90071171010 1 14,472đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng WAVE · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

https://panel.dov.vn
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=HONDA+
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=WAVE+
https://wiki.dov.vn/epc/


DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 3/3 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-17-catalogue-heo-so-honda-wave-110-s-04-2009-04-2013-wave-110-rs-04-2009-04-2013-wave-110-rsx-09-2009-03-2012--EPCDOV0003969

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-17-catalogue-heo-so-honda-wave-110-s-04-2009-04-2013-
wave-110-rs-04-2009-04-2013-wave-110-rsx-09-2009-03-2012--EPCDOV0003969 để biết giá và
nơi bán.

Trích dẫn tài liệu này
APA (7th ed.):
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E - 17 CATALOGUE HEO
SỐ HONDA WAVE 110 S (04 / 2009 - 04 / 2013) /
WAVE 110 RS (04 / 2009 - 04 / 2013) / WAVE 110
RSX (09 / 2009 - 03 / 2012) (EPCDOV0003969)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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